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	ỦBND HUYỆN CẦN GIỜ
TRƯỜNG:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
Số:                / …………….
	
	Cần Giờ , ngày       tháng   năm 201….

	V/v đề nghị khen thưởng thành tích năm học 201… - 201….
	
	


Kính gửi: Hội đồng Thi đua khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo                       

                                                                                      huyện Cần Giờ.
Căn cứ Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục; 
Căn cứ Quyết định số 48/QD-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tạo Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 580/NV ngày 02 tháng 11 năm 2016 của phòng Nội vụ huyện Cần Giờ về hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Trường ……………… trong năm học 201…. – 201….;

Xét thành tích của các tập thể và cá nhân của Trường ……………………. Trong năm học 201…. – 201…..

Để ghi nhận thành tích và kịp thời động viên phong trào thi đua của đơn vị. Hiệu trưởng Trường ……………….  Kính đề nghị Hội đồng Thi đua, Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ xem xét trình Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện Cần Giờ đề xuất khen thưởng những tập thể và cá nhân đã đạt thành tích, cụ thể như sau:
1. Tập thể: 

Cờ Thi đua Chính phủ
:


Cờ Thi đua Bộ Giáo dục
:


Cờ Thi đua Thành phố
:


Tập thể Lao động Xuất sắc
:

Tập thể Lao động Tiên tiến
:


Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện  
:


Bằng khen Ủy ban nhân thành phố    :


Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
      :


Huân chương Lao động hạng …..      :
2. Cá nhân: 

Lao động Tiên tiến                         : .......... / ……… CB-GV-NV,  tỉ lệ:...........%


Chiến sĩ thi đua cơ sở
           :  .......... / ……… LĐTT,          tỉ lệ:............%


Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
:  .......... / ……… CSTĐCS,     tỉ lệ:............%


Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc
:  .......... / ……… CSTĐTP,     tỉ lệ:............%

Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện:........... / ………  LĐTT,          tỉ lệ:............%

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: ……… cá nhân

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ........... cá nhân

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ :  .............. cá nhân

Huân chương Lao động hạng...... :  ........... cá nhân

Huy hiệu Thành phố: ……………………. Cá nhân

(Kèm theo trích biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của đơn vị, báo cáo thành tích, danh sách tóm tắt thành tích của tập thể và cá nhân…)

Kính đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng ngành xem xét./.

Nơi nhận:
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên

               (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu: VP, TĐ.

	UBND HUYỆN CẦN GIỜ
TRƯỜNG:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
Số:         / BB- …….
	
	


TRÍCH BIÊN BẢN

Về việc họp xét thi đua năm học 201…. – 201….

- Thời gian:


- Địa điểm:


- Thành phần tham dự: (Chủ tịch Hội đồng, các Uỷ viên, Thư ký,…)


Nội dung: Xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho tập thể đơn vị và cá nhân thuộc trường ...................... năm học 201….. – 201…..
(ghi tóm tắt nội dung họp xét thi đua, thành tích của đơn vị và cá nhân được đề nghị)
Kết quả: Chủ tịch Hội đồng Thi đua kết luận và đề nghị …..
Tập thể: (đính kèm danh sách)

Cờ Thi đua Chính phủ
:


Cờ Thi đua Bộ Giáo dục
:


Cờ Thi đua Thành phố
:


Tập thể Lao động Xuất sắc
:

Tập thể Lao động Tiên tiến
:


Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện  
:


Bằng khen Ủy ban nhân thành phố    :


Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
      :


Huân chương Lao động hạng …..      :

Cá nhân: ( Đính kèm danh sách)

Lao động Tiên tiến                         : .......... / ……… CB-GV-NV,  tỉ lệ:...........%


Chiến sĩ thi đua cơ sở
           :  .......... / ……… LĐTT,          tỉ lệ:............%


Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố
:  .......... / ……… CSTĐCS,     tỉ lệ:............%


Chiến sĩ thi đua cấp Toàn quốc
:  .......... / ……… CSTĐTP,     tỉ lệ:............%

Giấy khen Ủy ban nhân dân huyện:........... / ………  LĐTT,          tỉ lệ:............%

Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố: ……… cá nhân

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ............ cá nhân
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ :  .............. cá nhân

Huân chương Lao động hạng...... :  ........... cá nhân

Huy hiệu Thành phố: ………………… cá nhân



Buổi họp kết thúc lúc.........ngày............................


                 THƯ KÝ                                                                                     CHỦ TOẠ
           (ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (ký tên và đóng dấu)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN CẦN GIỜ

TRƯỜNG:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




TRÍCH BIÊN BẢN

Bỏ phiếu bình chọn các danh hiệu thi đua

- Thời gian:


- Địa điểm:


- Thành phần tham dự:  


Nội dung:


Bỏ phiếu bình chọn các danh hiệu thi đua năm học 201… - 201….
1. Bỏ phiếu và kết quả kiểm phiếu (số phiếu/tổng số phiếu) của từng trường hợp

	STT
	Tên đơn vị/ cá nhân
	Hình thức đề nghị
	Số phiếu/Tổng số phiếu
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng:
  THƯ KÝ




                CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



      (ký, ghi rõ họ tên)
                (Ký tên, đóng dấu)

Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ  ĐƠN VỊ TRƯỜNG MẦM NON 
Tiêu chuẩn: 100 điểm

	Nội dung
	Điểm
qui định
	Điểm
 tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm 

	1/- Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, thu chi tài chính: 
	20 điểm
	
	

	- Xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, cảnh quan sư phạm đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ: trường lớp hoàn chỉnh, có sân chơi, vườn cây bóng mát, vườn cây của bé, phòng Hoạt động âm nhạc, phòng (hoặc sảnh, sân) thể dục, thư viện của bé, thư viện của giáo viên, bếp một chiều, nhà vệ sinh khép kín hoặc liền kề ....
	5
	
	

	- Có đầy đủ trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đảm bảo chất lượng và an toàn (trong lớp, ngoài trời); đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non và phục vụ lao động của quản lý, giáo viên, CNV. 
	5
	
	

	- Sử dụng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp.
	5
	
	

	- Thu chi tài chánh rõ ràng, đúng quy định và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí. Báo cáo thanh quyết toán đúng kỳ. Hồ sơ, sổ sách quản lý tài chánh đúng quy định.
	5
	
	

	2/- Về tổ chức, xây dựng đội ngũ sư phạm:
	15 điểm
	
	

	- Số lượng cán bộ - giáo viên - công nhân viên đủ và đồng bộ, phân công hợp lý, khoa học.
	5
	
	

	- Thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đạt yêu cầu về trình độ chuẩn theo qui định.

	5
	
	

	- Thực hiện có hiệu quả qui chế chuyên môn. Xây dựng tập thể đoàn kết, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực; yêu nghề, yêu thương trẻ. Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Mỗi giáo viên có chương trình tự học, tự bồi dưỡng và ứng dụng vào thực tế công tác đạt hiệu quả. 


	5
	
	

	3/- Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ :
	50 điểm
	
	

	- Thực hiện có chất lượng và hiệu quả chương trình giáo dục trẻ mầm non.
+ Các lớp mẫu giáo, nhà trẻ tổ chức thực hiện hoạt động theo nhóm nhỏ, chú trọng việc giáo dục cá thể. Có biện pháp theo dõi sự phát triển của trẻ theo mục tiêu đào tạo (đạt 5 điểm).

+ Có các biện pháp cụ thể để nâng chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ (đạt 5 điểm).

+ Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia tích cực vào các hoạt động giáo dục (đạt 5 điểm).
	15
	
	

	- Có các biện pháp phong phú và phù hợp để can thiệp tình trạng suy dinh dưỡng (cân nặng, chiều cao) và thừa cân, béo phì ở trẻ.
	10
	
	

	- Khám sức khoẻ và tẩy giun theo định kỳ (cụ thể là 1 hay 2 lần/năm).
	5
	
	

	- 100% trẻ có phiếu theo dõi sức khoẻ và được ghi chép đầy đủ, đúng yêu cầu qui định.
	5
	
	

	- Đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất cho trẻ.
+ Có các biện pháp vệ sinh phòng bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường (đạt 5 điểm).

+ Không để xảy ra các hiện tượng bạo lực tinh thần với trẻ (đạt 5 điểm).

+ Thực hiện tốt các qui định về phòng chống cháy nổ (đạt 5 điểm).
	15
	
	

	4/ Công tác quản lý :
	15 điểm
	
	

	- Về pháp chế :
+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở.
    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành.

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị. 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt qui chế dân chủ cơ sở.
    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	5
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục . 
	5
	
	

	Về thi đua: 
       + Triển khai tiêu chuẩn đánh giá cụ thể từ đầu năm học. 

+ Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.

+ Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.

      + Thực hiện tốt và kịp thời hồ sơ thi đua của đơn vị.
	5 điểm
	
	

	Tổng cộng
	100 điểm
	
	



Đánh giá xếp loại:………………………………………………….


Ngày ……tháng ……năm ……

Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
(ký tên, đóng dấu)


+ Từ 90 - 94 điểm: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến 
+ Từ 95 - 100 điểm: đạt Tập thể Lao động Xuất sắc 
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ  ĐƠN VỊ TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Tiêu chuẩn: 100 điểm

	Nội dung
	Điểm
qui định
	Điểm
tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm

	1/- Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, thu chi tài chính:
	20 điểm
	
	

	- Môi trường sư phạm khang trang, nề nếp; các phương tiện phục vụ đạt chuẩn vệ sinh có tác động giáo dục tốt cho HS: đơn vị được công nhận môi trường xanh cấp Quận, (TP), cổng trường văn minh, an toàn; nhà vệ sinh đủ và đạt quy cách
	3
	
	

	- Sân bãi luyện tập, thư viện, Phòng, Thiết bị, đồ dùng dạy học để thực hiện các yêu cầu thực hành bộ môn, hoạt động thư viện và hoạt động ngoại khóa do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định. Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học.
	7
	
	

	- Thu chi tài chánh rõ ràng, đúng quy định. Báo cáo thanh quyết toán đúng kỳ. Hồ sơ sổ sách quản lý tài chánh đúng quy định
	5
	
	

	- Đảm bảo sĩ số học sinh/ lớp theo quy định, đúng quy cách về bàn ghế, ánh sáng, âm thanh; phòng học thoáng mát. Thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường tốt.
	5
	
	

	2/- Xây dựng đội ngũ sư phạm:
	15 điểm
	
	

	- Số lượng CB,GV, NV đủ và đồng bộ. Phân công hợp lý, khoa học
	1
	
	

	- Đạt yêu cầu chuẩn hóa, tham gia tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng trên chuẩn. 
	2
	
	

	- Đoàn kết nội bộ tốt, phát huy tốt dân chủ cơ sở. Kỷ cương và tự giác cao trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường, giải quyết kịp thời vướng mắc của CBCC
	3
	
	

	- Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, (về giáo dục toàn diện, kết hợp lý thuyết với thực hành, việc thực hiện chương trình nội dung giảng dạy, kiểm tra, chấm bài, thực hiện điểm số đánh giá học sinh đúng chuẩn; thi cử nghiêm túc đúng quy định)
	5
	
	


	- Sinh hoạt tổ nhóm đều đặn, hiệu quả, giúp nhau nâng cao chất lượng đào tạo đều tay. Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; tự học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị. 
	4
	
	

	3/- Chất lượng, Hiệu quả đào tạo:
	50 điểm
	
	

	- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh. 
	2
	
	

	- Tỉ lệ HS lưu ban, bỏ học dưới 0,8% (nếu loại HS kém giữa năm thì không được tính điểm).
	2
	
	

	- Hiệu suất đào tạo tăng so với năm học trước.
	2
	
	

	- Nề nếp trật tự - kỷ luật trong HS tốt (tự giác chấp hành nội quy nhà trường, có trách nhiệm với tập thể và với công việc); lễ độ - lịch sự trong quan hệ (biết chào hỏi mọi người, không nói tục, chửi thề, không gây gỗ, đánh nhau); văn minh trong sinh hoạt (biết giữ gìn vệ sinh, môi trường, biết bảo vệ của công, trân trọng sản phẩm lao động; không vi phạm luật giao thông)
	6
	
	

	- Mọi học sinh đều được tham gia hoạt động tập thể, ngoại khóa, theo quy định ít nhất 1 lần/tháng. Hoạt động Đội phong phú, sinh động. Giáo dục đạo đức tốt
	4
	
	

	- Tỉ lệ HS lên lớp thẳng cao (so với năm học trước)
	4
	
	

	- Thái độ động cơ học tập của HS (tự giác, có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ, chuyên cần, chịu khó; có phương pháp học tập tích cực hiệu quả. Chủ động trong học tập; tiếp nhận tốt kiến thức và có kỷ năng cơ bản vững, có hệ thống).
	10
	
	

	- Có học sinh đạt các giải thưởng trong các hoạt động và phong trào thi đua, trong các lễ hội.
	3
	
	

	- Học sinh được học một môn tự chọn.
	2
	
	

	- Đơn vị thực hiện phong trào TDTT ngoại khóa, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng hàng năm. 


	2
	
	

	- Mọi HS được tổ chức và quản lý tốt giờ học theo quy định.
	2
	
	

	- 100% học sinh tham gia hoạt động học tập, tham quan ngoài lớp.
	4
	
	

	- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, không có học sinh vi phạm quy định.


	5
	
	

	- Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn theo định kỳ, đúng quy định.


	2
	
	

	4. Công tác quản lý:
	15 điểm
	
	

	- Về pháp chế :
+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở.
    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành.

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị. 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt qui chế dân chủ cơ sở.
    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	5
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục . 
	5
	
	

	Về thi đua: 
       + Triển khai tiêu chuẩn đánh giá cụ thể từ đầu năm học. 

+ Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.

+ Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.

      + Thực hiện tốt và kịp thời hồ sơ thi đua của đơn vị.
	5 điểm
	
	

	Tổng cộng 
	100 điểm
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….


Ngày ……tháng ……năm ……

Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
(ký tên, đóng dấu)
+ Từ 90 - 94 điểm: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến 
+ Từ 95 - 100 điểm: đạt Tập thể Lao động Xuất sắc 
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ  ĐƠN VỊ TRƯỜNG THCS
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	STT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Tự chấm
	Điểm phòng GDĐT chấm
	Minh chứng

	1
	Nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch giáo dục
	30
	
	
	

	
	- Có Kế hoạch chiến lược, Kế hoạch năm học.

Kiểm tra, phê duyệt các kế hoạch của các Tổ (đơn vị, bộ phận) trực thuộc.
	3
	
	
	

	
	- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”
	3
	
	
	

	
	- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng Tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020” hoặc ngoại ngữ khác (nếu có) và nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ 2 (nếu có)
	3
	
	
	

	
	- Triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng qui định Đề án “Dạy và học các môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” (theo QĐ của UBND TP)
	3

(điểm cộng thêm)
	
	
	

	
	- Thực hiện đúng qui định trong việc tổ chức dạy học ngoại ngữ tự chọn, dạy học ngoại ngữ thỉnh giảng giáo viên bản ngữ, giáo viên nước ngoài.
	3
	
	
	

	
	- Tổ chức tốt việc dạy nghề phổ thông, thực hiện đổi mới nội dung, đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông
	3
	
	
	

	
	- Thực hiện công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp (thực hiện kế hoạch, thống kê số liệu sau tốt nghiệp).
	3
	
	
	

	
	- Làm tốt công tác giáo dục hoà nhập cho học sinh khuyết tật; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học sinh thuộc diện hòa nhập, giáo viên dạy học sinh hòa nhập (hướng dẫn đầy đủ cho cha mẹ học sinh thực hiện các hồ sơ theo qui định, vận dụng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh theo hướng tạo điều kiện tối đa để học sinh khuyết tật được tham gia học hòa nhập…)
	3
	
	
	

	
	- Tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp, tập huấn chuyên môn … do Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục Trung học triệu tập.
	3
	
	
	

	
	- Đơn vị thực hiện đúng Quy định về Dạy thêm, học thêm (phổ biến các qui định về dạy thêm học thêm; thực hiện đúng các qui định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường, GV thực hiện đúng các qui định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường)
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện đúng các qui định về giảng dạy QPAN
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện đầy đủ các qui định về dạy học tích hợp, lồng ghép các nội dung qua các bộ môn
	2
	
	
	

	2
	Thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường giáo dục thể chất, nâng cao năng lực thực tiễn cho học sinh
	10
	
	
	

	
	- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thời lượng dạy học, đảm bảo theo khung thời gian năm học.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
	1
	
	
	

	
	- Có triển khai thực hiện tiến trình dạy học với các nội dung, các chủ đề dạy học, các chủ đề tích hợp, liên môn phù hợp và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; 
	1
	
	
	

	
	- Có tổ chức các hình thức giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện đổi mới dạy học, xây dựng tiết học ngoài nhà trường. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung dạy học tích hợp theo qui định.
	1
	
	
	

	
	- Tổ chức dạy học, tham gia các cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn
	1
	
	
	

	
	- Có tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, NCKH phù hợp với đối tượng học sinh
	1
	
	
	

	
	- Tổ chức các hoạt động thể thao, sinh hoạt tập thể, đẩy mạnh hoạt động thể thao trường học… có chất lượng và hiệu quả tốt
	1
	
	
	

	
	- Tổ chức các hoạt động thể dục giữa giờ theo nhạc chất lượng và hiệu quả tốt.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương; Tổ chức hướng dẫn tham quan, học tập  ngoại khóa (thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất) theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.
	1
	
	
	

	3
	Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá
	10
	
	
	

	
	- Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo chuyên môn về đổi mới kiểm tra đánh giá.
	2
	
	
	

	
	- Tổ chức thực hiện các kiểm tra đánh giá định kỳ, đúng qui định và đung hướng dẫn. (Không cho điểm mục này đối với các đơn vị tổ chức kiêm tra ngoai lịch qui định, sai hướng dẫn của SGD)
	2
	
	
	

	
	- Ban hành các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các qui định về ghi điểm, chấm sửa và trả bài kiểm tra cho học sinh; Phổ biến đầy đủ các qui định về kiểm tra, đánh giá xếp loại HL, HK cho cha mẹ học sinh, học sinh; giải thích, giải quyết các thắc mắc, khiếu nại  của cha mẹ học sinh và học sinh về đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỹ luật học sinh.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt việc thống kê, nhận xét, đánh giá định kỳ và đánh giá quá trình. Có các hình thức động viên khen thưởng sự tiến bộ.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện ứng dụng CNTT trong quản lý kiểm tra, đánh giá.
	2
	
	
	

	4
	Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý
	5
	
	
	

	
	- Thực hiện bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng "Trường học kết nối"
	1
	
	
	

	
	- Tham dự đầy đủ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn.
	1
	
	
	

	
	- Nhà trường chủ động tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo những nội dung phù hợp đặc điểm của nhà trường đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục, phục vụ.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện đánh giá theo chuẩn đúng, đủ, thực chất.
	1
	
	
	

	
	- Có hình thức độg viên, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi thành viên trong nhà trường nâng cao trinh độ.
	1
	
	
	

	5
	Phát triển mạng lưới trường lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
	5
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt công tác thực hành, thí nghiệm theo qui định. Tăng cường việc sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, mô hình, các thí nghiệm ảo…
	1
	
	
	

	
	- Nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, xây dựng và hình thành thói quen đọc, sở thích đọc, kỹ năng đọc sách cho học sinh
	1
	
	
	

	
	- Trường lớp xanh, sạch, đẹp (nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn; Không có tình trạng tài sản hư hỏng chậm sửa chữa, chậm thanh lý; không vi phạm các qui định về vệ sinh, môi trường, vệ sinh phòng dịch)
	1
	
	
	

	
	- Phòng thí nghiệm, phòng chức năng sạch đẹp, khai thác sử dụng hiệu quả; Bảo quản trang thiết bị, dụng cụ, vật tư thực hành thí nghiệm đung qui định.
	1
	
	
	

	
	- Có cơ chế tiếp nhận, bảo quản, sử dụng hiệu quả CSVC do các tổ chức, cá nhân tài trợ. 
	1
	
	
	

	6
	Đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học theo tiêu chí trường tiên tiến hiện đại
	10
	
	
	

	
	- Có kế hoạch và triển khai thực hiện từng bước trong năm học nhằm thực hiện trường học theo tiêu chí trường tiên tiến hiện đại.
	3
	
	
	

	
	- Thực hiện định hướng xây dựng trường chuẩn Quốc gia (thể hiện trong KH chiến lược và KH năm học), hoàn thành các chỉ tiêu Chuẩn QG (không kể chỉ tiêu diện tích/học sinh đối với các trường đã xây dựng có diện tích nhỏ).
	3
	
	
	

	
	- Được công nhận đạt trường chuẩn QG (trễ hạn chưa kiểm tra công nhận lại không cho điểm nội dung này)
	4
	
	
	

	7
	Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục bậc Trung học, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp
	10
	
	
	

	
	- Thực hiện được chỉ tiêu PCGD về giảm tỷ lệ HS lưu ban, bỏ học).
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện được tỷ lệ học sinh tốt nghiệp từ tỷ lệ bình quân chung toàn thành phố trở lên.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện đạo học sinh yếu (có TKB cố định - không thu tiền).
	2
	
	
	

	
	- Đảm bảo 100% các trường hợp học sinh diện lưu ban, bỏ học của trường đã được nhà trường phối hợp với BCĐ CMC-PCGD địa phương phối hợp vận động ra lớp hoặc chuyển qua một hình thức học tập khác.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện được thống kê số liệu kết quả học sinh sau tốt nghiệp.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt công tác hướng nghiệp (hoan thành các nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh trong năm học)
	2
	
	
	

	8
	Đổi mới công tác quản lý nhà trường
	10
	
	
	

	
	- Thực hiện thống kê, cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin quản lý (httt.hcm.edu.vn) và thực hiện các báo cáo trực tuyến đúng qui định.
	3
	
	
	

	
	- Thực hiện các báo cáo trực tuyến đúng qui định.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện cập nhật đầy đủ thông tin về học sinh diện hòa nhập, học sinh diện chính sách, chính sách dân tộc lên hệ thống Quản lý nhà trường (httt.hcm.edu.vn)
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện các yêu cầu về công khai trên Trang thông tin điện tử và thực hiện các báo cáo đúng qui định.
	2
	
	
	

	
	- Thực hiện tốt việc thông tin, hướng dẫn, tiếp và giải quyết các yêu cầu của người dân, học sinh và đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị.
	1
	
	
	

	9
	Các hoạt động chủ động, sáng tạo trong đổi mới hoạt động nhà trường
	5
	
	
	

	
	- Có hoạt động chủ động, sáng tạo trong khai thác các điều kiện CSVS môi trường dạy học hiện có cho đổi mới phương pháp học tập cho học sinh.
	1
	
	
	

	
	- Có hoạt động chủ động, sáng tạo trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.
	1
	
	
	

	
	- Có hoạt động chủ động, sáng tạo trong quản lý nhà trường
	1
	
	
	

	
	- Có hoạt động chủ động, sáng tạo trong vận dụng, khai thác nguồn lực xã hội phục vụ dạy học hiệu quả.
	1
	
	
	

	
	- Có hoạt động chủ động trong phối hợp với Cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh.
	1
	
	
	

	10
	Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng
	5
	
	
	

	
	- Thực hiện đầy đủ các qui định về công tác thi đua khen thưởng.
	1
	
	
	

	
	- Có hình thức sáng tạo trong động viên, khen thưởng học sinh đạt thành tích cao, học sinh có tiến bộ, học sinh nêu gương ”Người tốt, việc tốt” hiệu quả.
	1
	
	
	

	
	- Thực hiện động viên, khen thưởng giáo viên, nhân viên làm tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục học sinh chưa ngoan, làm tốt công tác chủ nhiệm.
	1
	
	
	

	
	- Đề ra và thực hiện chủ động, sáng tạo các chủ đề hoạt động theo tháng, theo năm học.
	1
	
	
	

	
	- Có hình thức phối hợp cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội, các cá nhân để động viên, khen thưởng học sinh và công chức, viên chức trong nhà trường.
	1
	
	
	

	
	Tổng cộng
	100
	
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….



Ngày ……tháng ……năm ……

Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
(ký tên, đóng dấu)

+ Từ 90 - 94 điểm: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến 
+ Từ 95 - 100 điểm: đạt Tập thể Lao động Xuất sắc 
Đơn vị :………………………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ TRUNG TÂM KTTH.HN,
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC

Tiêu chuẩn: 100 điểm

	Nội dung
	Điểm

 qui định
	Điểm 

tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm 

	1/- Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, thu chi tài chính:
	20 điểm
	
	

	- Xây dựng cảnh quan nhà trường và môi trường sư phạm tiên tiến, văn minh, hiện đại, có tác dụng giáo dục cao đối với học sinh. CSVC phòng học, xưởng thực hành, phòng chức năng bố trí khoa học, hợp lý. Được công nhận cơ sở văn minh cấp quận, huyện (thành phố).
	4 điểm
	
	

	- Thiết lập và duy trì tốt các quan hệ hợp tác trong và ngoài nhà trường, với các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội, với  CMHS…  có tác dụng hỗ trợ cao trong hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.
	4 điểm
	
	

	 - Xây dựng phòng học, xưởng thực hành có đủ CSVC đáp ứng yêu cầu học tập an toàn, có hiệu quả.
	4 điểm
	
	

	- Sĩ số học sinh/lớp theo quy định. Đảm bảo chỗ học tập của học sinh có đủ bàn ghế đúng qui cách; điều kiện ánh sáng, thông gió, thoáng khí đúng quy định.
	4 điểm
	
	

	- Thực hiện công khai tài chính nghiêm túc, rõ ràng, thiết lập hồ sơ sổ sách đúng qui định. Thực hiện các nguồn thu hợp pháp; khai thác, sử dụng các khoảng chi đúng định mức theo quy định.  Báo cáo quyết toán đúng định kỳ.
	4 điểm
	
	

	II/- Xây dựng đội ngũ sư phạm:
	15 điểm
	
	

	- Số lượng CB,GV,CNV đủ và đồng bộ về cơ cấu. Đạt chuẩn trình độ. Phân công hợp lý, khoa học.
	5 điểm
	
	

	- Thực hiện đầy đủ các quy định theo quy chế chuyên môn (tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình, thi cử nghiêm túc, kiểm tra, điểm số, đánh giá xếp loại học sinh, … ) . Không có cá nhân bị kỷ luật.
	5 điểm
	
	

	- Các Tổ, Nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt đúng định kỳ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung sinh hoạt thiết thực, có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục trong chuyên môn. 
- Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; tự học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.
	5 điểm
	
	

	III/- Chất lượng, hiệu quả đào tạo:
	50 điểm
	
	

	- Làm tốt công tác chiêu sinh. Tổ chức lớp học và quản lý học sinh thể hiện nề nếp tốt.
	10
	
	

	- Thái độ và động cơ học tập của học sinh tốt (tự giác, có trách nhiệm, chuyên cần, chịu khó; tích cực trong học tập, biết tự học; tiếp nhận tốt kiến thức, có kỹ năngvững, có hệ thống).
	5
	
	

	- Nề nếp trật tự kỷ luật học sinh tốt (học sinh lễ phép, lịch sự, thân ái,  văn minh trong quan hệ; có trách nhiệm với tập thể, với công việc; biết giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, thực hành bảo vệ của công; không vi phạm luật giao thông). Không có hiện tượng học sinh đánh nhau phải xử lý.
	10
	
	

	Nội dung
	Điểm

 qui định
	Điểm 

tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm 

	- Có học sinh đạt giải trong các hội thi do quận, huyện (thành phố) tổ chức. 
	5
	
	

	- Số học sinh lưu ban, bỏ học dưới 0,8%. Số học sinh đạt kết quả học tập cuối khóa cao hơn năm học trước. 
	10
	
	

	- Có học sinh đạt kết quả kỳ thi nghề cuối cấp trên trung bình chung của thành phố. Hiệu súất đào tạo cao hơn năm học trước.
	10
	
	

	IV/- Công tác quản lý
	15 điểm
	
	

	- Về pháp chế :
+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở.
    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành.

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị. 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt qui chế dân chủ cơ sở.
    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	5
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục . 
	5
	
	

	Về thi đua: 
       + Triển khai tiêu chuẩn đánh giá cụ thể từ đầu năm học. 

+ Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.

+ Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.

      + Thực hiện tốt và kịp thời hồ sơ thi đua của đơn vị.
	5 điểm
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….



Ngày ……tháng ……năm ……

Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
(ký tên, đóng dấu)
+ Từ 90 - 94 điểm: đạt Tập thể Lao động Tiên tiến 
+ Từ 95 - 100 điểm: đạt Tập thể Lao động Xuất sắc 
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI TẬP THỂ TRƯỜNG NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT 
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Điểm

 qui định
	Điểm 

tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm

	1/- Về cơ sở vật chất, môi trường sư phạm, thu chi tài chính:
	20 điểm
	
	

	- Môi trường sư phạm khang trang, nề nếp; các phương tiện phục vụ đạt chuẩn vệ sinh có tác động giáo dục tốt cho HS, bảo đảm an toàn yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật , nhà vệ sinh đủ và đạt quy cách.
	5
	
	

	- Sân trường, thư viện các phòng chức năng đủ để thực hiện các yêu cầu thực hành bộ môn được sử dụng và bảo quản tốt.
	4
	
	

	- Thu chi tài chánh rõ ràng, đúng quy định, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. Báo cáo thanh quyết toán đúng kỳ. Hồ sơ sổ sách quản lý tài chánh đúng quy cách.
	6
	
	

	- Đảm bảo sĩ số học sinh lớp theo quy định (không quá 07 HS/ lớp), bàn ghế phù hợp với tầm vóc, dạng tật, ánh sáng, âm thanh và sự thoáng mát. Thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường tốt.
	5
	
	

	2/- Xây dựng đội ngũ sư phạm:
	15 điểm
	
	

	- Số lượng Cán bộ, Giáo viên, nhân viên đủ và đồng bộ. Phân công hợp lý, khoa học.
	1
	
	

	- 100% đạt yêu cầu chuẩn hóa. Ban Giám hiệu phải có ít  nhất 01 người đạt trình độ Đại học Sư phạm, CB-GV tham gia tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
	3
	
	

	- Đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện tốt quy chế dân chủ, kỷ cương và tự giác cao trong việc thực hiện nhiệm vụ nhà trường.
	3
	
	

	- Thực hiện đầy đủ quy chế về chuyên môn, về phục hồi chức năng, cử giáo viên, Ban Giám hiệu tham gia sinh hoạt chuyên môn tại quận, huyện. Hỗ trợ tốt về chuyên môn cho các trường dạy hòa nhập.
	4
	
	

	- Sinh hoạt tổ nhóm đều đặn, hiệu quả, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc của giáo viên, công nhân viên; giúp nhau nâng cao chất lượng đào tạo đều tay. 
- Có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; tự học nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị.
	4
	
	

	3/- Chất lượng, Hiệu quả đào tạo:
	50 điểm
	
	

	- Thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ, chú ý nhu cầu dinh dưỡng của trẻ theo độ tuổi và dạng tật. Thực hiện bếp một chiều, đạt vệ sinh an toàn thực phẩm.
	10
	
	

	- Nề nếp trật tự - kỷ luật trong học sinh tốt. Các cháu có kỹ năng sống, hoà nhập xã hội, tự phục vụ theo mức độ tật, dạng tật và phát triển theo kế hoạch giáo dục.
	10
	
	

	Nội dung
	Điểm

 qui định
	Điểm 

tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm

	- Trường có tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tập thể, ngoại khóa, thể dục thể thao, hướng nghiệp, phục hồi chức năng. 
	5
	
	

	- Thực hiện công tác thanh, kiểm tra chuyên môn theo định kỳ, đúng quy định, tham quan học tập.
	15
	
	

	- Có kế hoạch giáo dục cá nhân. Kết quả chất lượng giáo dục học sinh có tiến bộ so với kết quả khảo sát, lượng giá đầu năm.
	10
	
	

	1. Công tác quản lý:
	15 điểm
	
	

	- Về pháp chế :

+ Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở.

    + Tập hợp, hệ thống hóa các văn bản pháp qui, các văn bản chỉ đạo quản lý ngành.

+ Đảm bảo tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện kiểm tra tại đơn vị. 

    + Thực hiện nghiêm túc 3 nội dung công khai trong đơn vị; đảm bảo tốt qui chế dân chủ cơ sở.

    + Chấp hành nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin báo cáo kịp thời, thực hiện các báo cáo định kỳ (đột xuất) có chất lượng đúng thời gian. Thực hiện hồ sơ đúng quy định.  
	5
	
	

	Về kế hoạch :  

    + Có kế hoạch (ngắn, trung, dài hạn) với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

+ Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.

      + Có kế hoạch xây dựng CSVC trường lớp, tăng cường trang thiết bị dạy học, các quan hệ phối hợp và huy động các nguồn lực nhằm chăm lo các hoạt động giáo dục . 
	5
	
	

	Về thi đua: 

       + Triển khai tiêu chuẩn đánh giá cụ thể từ đầu năm học. 

+ Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.

+ Tổ chức xét duyệt sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.

      + Thực hiện tốt và kịp thời hồ sơ thi đua của đơn vị.
	5
	
	

	Tổng cộng
	100 điểm
	
	


Đánh giá xếp loại:………………………………………………….






Ngày…… tháng …… năm……                    

 Xác nhận của lãnh đạo cấp trên
                                         Thủ trưởng đơn vị


            (ký tên)
                (ký tên, đóng dấu)
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CÁN BỘ QUẢN LÝ
Tiêu chuẩn: 100 điểm

	Nội dung
	Điểm qui định
	Điểm tự chấm 
	Điểm Phòng GDĐT chấm

	1/- Tư tưởng chính trị:
	20 điểm
	
	

	- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. cuộc vận động của ngành và địa phương.
	10
	
	

	- Phẩm chất đạo đức tốt, quan hệ tốt với đồng nghiệp, có uy tín với phụ huynh và học sinh. Không bắt ép học sinh học thêm. Hết lòng vì sự nghiệp, vì đơn vị.
	10
	
	

	2/- Thực hiện nhiệm vụ:
	80 điểm
	
	

	- Xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường có tính khả thi phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. 
- Khả năng ứng phó các khó khăn, thách thức, những rủi ro trong  thực hiện kế hoạch nhiệm vụ
	8
	
	

	 - Triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các yêu cầu chỉ đạo của Bộ và Sở, Xây dựng được các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể tích cực và khả thi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, năng động, sáng tạo trong quản lý.
	6
	
	

	 - Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng bộ máy nhà trường vững mạnh và tổ chức thực hiện hiệu quả.
	6
	
	

	 - Có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, hoàn chỉnh trang thiết bị dạy học và tham mưu sự hỗ trợ của lãnh đạo các cấp, các tổ chức, cá nhân chăm lo cơ sở vật chất và chăm lo chế độ chính sách tốt cho đội ngũ nhà trường.
	8
	
	

	 - Quản lý tốt đội ngũ, phân công hợp lý và linh hoạt trong công tác tổ chức nhân sự tại đơn vị.
	6
	
	

	 - Tham gia hội họp, thông tin báo cáo đầy đủ, kịp thời; tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.
	4
	
	

	 - Tổ chức có chất lương các chuyên đề chuyên môn, thao giảng trong đơn vị hoặc trong cụm chuyên môn.
	4
	
	

	 - Có sáng kiến hoặc kinh nghiệm, giải pháp được phổ biến trong tổ, khối hoặc toàn trường, toàn ngành.
	4
	
	

	 - Đảm bảo tốt cơ chế hoạt động dân chủ, kỷ cương. Xây dựng tốt tinh thần đoàn kết, phong cách làm việc khoa học hiệu quả trong hội đồng nhà trường.
	6
	
	

	 - Thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể trong nhà trường; vận động phụ huynh, cộng đồng tham gia xây dựng, hỗ trợ nhà trường.
	4
	
	

	 - Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, quản lý hồ sơ và công khai tài chánh định kỳ.
	4
	
	

	 - Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra (thường xuyên, sâu sát, cụ thể); Phát huy tốt vai trò của tổ nhóm chuyên môn và đoàn thể; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai trong việc bình xét các danh hiệu thi đua, thúc đẩy các thành viên trong đơn vị tích cực hoạt động.
	8
	
	

	- Tổ chức xét duyệt Sáng kiến, kinh nghiệm nghiêm túc. Có điển hình tiên tiến và được phổ biến nhân rộng trong tập thể.
	4
	
	

	- Thực hiện tốt và kịp thời các loại hồ sơ của đơn vị.
	4
	
	

	- Tự học nâng cao trình độ về văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
	4
	
	


Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: 

+ Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.
+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


Người tự đánh giá



(ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN GIÁO VIÊN MẦM NON

Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Điểm 

qui định
	Điểm

 tự chấm 
	Điểm 

(của Tổ khối, HĐTĐ)

	1/- Tư tưởng chính trị :
	20 điểm
	
	

	- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
	10
	
	

	- Phẩm chất đạo đức tốt, quan hệ tốt với đồng nghiệp, có uy tín với phụ huynh, yêu thương, tôn trọng trẻ.
	10
	
	

	2/- Thực hiện nhiệm vụ:
	80 điểm
	
	

	- Thực hiện tốt qui chế chuyên môn và các qui định của đơn vị.
	10
	
	

	- Tham gia hội họp, học tập bồi dưỡng chuyên môn theo qui định.
	10
	
	

	- Thực hiện tốt hồ sơ, sổ sách chuyên môn đầy đủ.
	10
	
	

	- Thực hiện tốt các chuyên đề, thao giảng với tổ, khối, nhà trường.
	10
	
	

	- Thực hiện đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia. 
	20
	
	

	- Trẻ hồn nhiên, vui tươi, mạnh dạn, tự tin và hoạt động tích cực.
	10
	
	

	- Tham gia tốt các phong trào chung của trường. Có sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp được phổ biến trong tổ, khối, toàn trường.
	10
	
	

	Tổng cộng 
	100 điểm
	
	


Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: 

+ Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.
+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.





Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 

(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

	Nội dung
	Tự 

đánh giá
	Tổ 

chuyên môn 
	Hiệu trưởng

	1/- Lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.  
	
	
	

	- Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
	
	
	

	- Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
	
	
	

	- Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.
	
	
	

	- Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng.    
	
	
	

	- Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.
	
	
	

	2/- Lĩnh vực Kiến thức
	
	
	

	- Kiến thức cơ bản: đảm bảo chuẩn kiến thức nghề nghiệp.  
	
	
	

	- Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. 
	
	
	

	- Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. 
	
	
	

	- Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.  
	
	
	

	- Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác.
	
	
	

	3/- Lĩnh vực Kỹ năng sư phạm.  
	
	
	

	- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới, có sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy. 
	
	
	

	- Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh.
	
	
	

	- Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. 
	
	
	

	- Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn văn hóa và mang tính giáo dục. 
	
	
	

	Nội dung
	Tự 

đánh giá
	Tổ 

chuyên môn 
	Hiệu trưởng

	- Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy.   
	
	
	


Kết quả:  xếp loại:………………, Qui đổi điểm: ……………………/ 100 điểm
Lưu ý: 

+ Xếp loại Khá trở lên cả 3 lĩnh vực: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến (Quy đổi mức từ 90 – 95 điểm)
+ Xếp loại Xuất sắc ở cả 3 lĩnh vực: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (Quy đổi mức từ 96 – 100 điểm)


Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 


(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị:…………………

 BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA 

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN GIÁO VIÊN THCS
Tiêu chuẩn: 100 điểm

	Nội dung
	Điểm 

qui định
	Điểm

 tự chấm 
	Điểm 

của Tổ khối, HĐTĐ

	1/- Tư tưởng chính trị:
	20 điểm
	
	

	- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.
	10
	
	

	- Phẩm chất đạo đức tốt, quan hệ tốt với đồng nghiệp, có uy tín với phụ huynh và học sinh. Không bắt ép học sinh học thêm. 
	10
	
	

	2/- Thực hiện nhiệm vụ:
	80 điểm
	
	

	 - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn (dạy đủ, dạy đúng, không đi trễ về sớm, không bỏ tiết, bỏ giờ), hướng dẫn phương pháp tự học cho học sinh.
	16
	
	

	 - Tham gia hội họp đầy đủ, tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.
	4
	
	

	 - Thực hiện hồ sơ, sổ sách chuyên môn đầy đủ, rõ ràng, cập nhật thường xuyên.
	4
	
	

	 - Có chuyên đề chuyên môn, thao giảng với tổ, với nhà trường.
	10
	
	

	 - Có sáng kiến hoặc kinh nghiệm, giải pháp được phổ biến trong tổ, khối hoặc toàn trường, giúp đỡ đồng nghiệp trong chuyên môn.
	6
	
	

	 - Chất lượng học tập của HS đạt yêu cầu theo quy định từng bậc học. Đảm bảo tỷ lệ HS lên lớp đúng thực chất.
	14
	
	

	 - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao: HS chủ động, hứng thú học tập, thực hành vận dụng tốt, lớp học sinh động.
	8
	
	

	 - Bài tập học sinh được chấm chữa chu đáo. Điểm số được thực hiện đủ, đúng thực chất theo trình độ học sinh.
	8
	
	

	- Tự học nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị.
	6
	
	

	- Tham gia tốt các hoạt động ngoại khoá của nhà trường.
	4
	
	

	Tổng cộng
	100 điểm
	
	


Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: 

+ Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.

+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.



Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 


(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị :………………………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM KTTH.HN,
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO DỤC
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Điểm 

qui định
	Điểm 
tự chấm
	Điểm của Tổ khối, HĐTĐ

	1/-Về tư tưởng chính trị.
	30 điểm
	
	

	- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế chuyên môn và nội quy của đơn vị. Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, sẳn sàng nhận nhiệm vụ với ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 
	10
	
	

	- Thể hiện tốt phẩm chất đạo đức nhà giáo, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có ý thức xây dựng, giữ gìn tình đoàn kết, tham gia tích cực các hoạt động chung trong đơn vị. Luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo. 
	10
	
	

	- Luôn thể hiện sự chuẩn bị chu đáo cho bài lên lớp (đúng giờ, tư thế tác phong, phương tiện dạy học, giáo án hoặc bài soạn giảng…)
	10
	
	

	2/- Kết quả thực hiện nhiệm vụ
	70 điểm
	
	

	- Thực hiện nghiêm túc các quy định theo quy chế chuyên môn (tổ chức giảng dạy, thực hiện chương trình, coi thi, chấm thi, kiểm tra, điểm số, đánh giá xếp loại học sinh,.. ). 
	10
	
	

	- Thực hiện hồ sơ và các loại sổ sách đầy đủ, rõ ràng, cập nhật số liệu chính xác, ghi chép đúng quy định, đúng thời gian.
	10
	
	

	- Chấm chữa bài chu đáo, điểm số đúng thực chất. Trả bài cho học sinh đúng thời gian, có phân tích, phân loại rút kinh nghiệm trong chuyên môn.
	10
	
	

	- Có sáng kiến cải tiến được áp dụng trong chuyên môn. Có tinh thần cầu tiến, chủ động trong tự học, tự nghiên cứu; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động chuyên môn ( sinh hoạt chuyên đề, các chương trình bồi dưỡng tập huấn,…)
	10
	
	

	- Tham gia hội họp, các hoạt động chung của đơn vị đầy đủ; thể hiện thái độ nghiêm túc, ý thức xây dựng, tôn trọng tập thể. Xây dựng và giữ gìn uy tín của ngành, của đơn vị và bạn đồng nghiệp.
	10
	
	

	- Kết quả học tập của học sinh đạt từ trung bình chung của đơn vị (quận, huyện hoặc thành phố) trở lên..
	20
	
	

	Tổng cộng
	100 điểm
	
	


Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: + Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.
+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 

(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN GIÁO VIÊN NUÔI DẠY TRẺ KHUYẾT TẬT
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	Nội dung
	Điểm 

qui định
	Điểm 
tự chấm
	Điểm 

của Tổ khối, HĐTĐ

	1/- Tư tưởng chính trị:
	20 điểm
	
	

	- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua.
	10
	
	

	- Phẩm chất đạo đức tốt, quan hệ tốt với đồng nghiệp, có uy tín với phụ huynh và học sinh. Yêu thương, tôn trọng trẻ.
	10
	
	

	2/- Thực hiện nhiệm vụ:
	80 điểm
	
	

	 - Thực hiện tốt quy chế chuyên môn (dạy đủ, dạy đúng, không đi trễ về sớm, không bỏ tiết, bỏ giờ)
	10
	
	

	 - Tham gia hội họp đầy đủ, tham dự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định
	10
	
	

	 - Thực hiện hồ sơ, sổ sách chuyên môn đầy đủ
	10
	
	

	 - Có chuyên đề chuyên môn, thao giảng với tổ, với nhà trường
	6
	
	

	 - Có sáng kiến hoặc kinh nghiệm, giải pháp được phổ biến trong tổ, khối hoặc toàn trường
	10
	
	

	 - Chất lượng học tập của HS đạt yêu cầu theo quy định từng bậc học. Giáo dục học sinh đạt kết quả tiến bộ so với khảo sát đầu năm.
	10
	
	

	 - Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả cao: học sinh chủ động, hứng thú học tập, thực hành vận dụng tốt, lớp học sinh động. 
	10
	
	

	 - Chăm sóc học sinh nhiệt tình, chu đáo, thực hiện tốt các tiết dạy cá nhân. 
	6
	
	

	- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị.
	4
	
	

	 - Tham gia tốt các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
	4
	
	

	Tổng cộng 
	100 điểm
	
	


Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: 

+ Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.
+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 

(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Đơn vị:…………………

BẢNG ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NHÂN VIÊN
Tiêu chuẩn: 100 điểm
	TT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm tập thể chấm

	1
	Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế chuyên môn và nội quy của đơn vị. Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, sẳn sàng nhận nhiệm vụ với ý thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
	10
	
	

	2
	Nắm vững về chuyên môn nghiệp vụ, chủ động trong công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng cao và đúng tiến độ quy định.
	40
	
	

	3
	Thái độ làm việc lịch sự, văn minh, có tinh thần trách nhiệm phối hợp công tác với các đồng nghiệp, các đơn vị trong và ngoài cơ quan.
	10
	
	

	4
	Có tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt các nội quy, quy định của cơ quan, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
	10
	
	

	5
	Tham gia tích cực các phong trào thi đua và các hoạt động xã hội của cơ quan.
	10
	
	

	6
	Tham gia và có nhiều đóng góp tích cực trong các tổ chức, đoàn thể (Đảng, công đoàn, nữ công, đoàn thanh niên).
	10
	
	

	7
	Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
	10
	
	

	
	Tổng cộng:
	100
	
	


     Kết quả:  ………../ 100 điểm; xếp loại:………………………………………………
Lưu ý: 

+ Từ 90 - 95 điểm: Đủ điều kiện xét Lao động tiên tiến.
+ Từ 96 - 100 điểm: Đủ điều kiện xét Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


Ngày .......tháng .....năm......


Xác nhận của Thủ trưởng
Cá nhân 

(ký tên, đóng dấu)
(ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. (Theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..


 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình: 

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước4.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7
1. Danh hiệu thi đua:

	Năm 
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, 10 năm đối với Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 05 năm đối với Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 
Mẫu: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến sỹ thi đua, Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và Giấy khen đối với cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác. (Theo quy định tại mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):

- Sinh ngày, tháng, năm:                                    Giới tính:

- Quê quán3:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân4:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG5
1. Danh hiệu thi đua:

	Năm 
	Danh hiệu thi đua 
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)

	 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)


1 Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, 05 năm đối với Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

4 Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện …).

- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.

- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương …

5 Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v…

- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:

+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị;

+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ.

- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ Thi đua - Khen thưởng 

 Năm học 201…. – 201….

Thời gian:………………ngày………tháng …………..năm……………

Địa điểm:…………………………………………………………………

Thành phần:
1. BÊN NHẬN:

Do:  Ông( Bà ) . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Đơn vị: . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.  BÊN GIAO:

Do:  Ông( Bà ) . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Đơn vị: . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nội dung: 
* Cùng tiến hành bàn giao hồ sơ Thi đua- Khen thưởng năm học 201…. – 201…..
 gồm :

1. Công văn đề nghị:……….bộ.

2. Trích biên bản họp Hội đồng TĐKT:………bộ.

3. Trích biên bản bỏ phiếu tín nhiệm: ….  bộ.

4. Danh sách xét đề nghị khen thưởng cá nhân cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

* Lao động tiên tiến:………….bộ

- Danh sách đề nghị đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến (Mẫu 01)
* Chiến sĩ Thi đua cơ sở:……..bộ

- Danh sách đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (Mẫu 02)
* Chiến sĩ Thi đua cấp thành phố :……..bộ

- Danh sách đề nghị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố (Mẫu 03)
* Chiến sĩ Thi đua Toàn quốc :……..bộ

+ Hồ sơ đính kèm của ………. Cá nhân, gửi 01 bộ.

- Danh sách đề nghị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc (Mẫu 04)
- Báo cáo thành tích cá nhân (đính kèm minh chứng - bản photo)

* Giấy khen UBND huyện:…………. bộ

- Danh sách đề nghị Giấy khen của UBND huyện (Mẫu 07)
* Bằng khen UBND Thành phố:………bộ

- Danh sách đề nghị Bằng khen của UBND Thành phố (Mẫu 09)
* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:…….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm của ………. Cá nhân, gửi 01 bộ.

- Danh sách đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu 15A)
- Báo cáo thành tích cá nhân (đính kèm minh chứng - bản photo)

* Huân chương Lao động hạng I, II, III:…….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm của ………. Cá nhân,  gửi 01 bộ.

- Danh sách đề nghị Huân chương Lao động hạng I, II, III (Mẫu 16A)
- Báo cáo thành tích cá nhân (đính kèm minh chứng - bản photo)

* Huy hiệu thành phố: :…….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm của ………. Cá nhân, …… bộ.

- Danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh (Mẫu 11)
- Đính kèm minh chứng (bản photo)

5. Danh sách xét đề nghị khen thưởng Tập thể cho từng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:


* Tập thể Lao động Tiên tiến:……..bộ


- Danh sách đề nghị tập thể Lao động tiên tiến (Mẫu 5)
* Tập thể Lao động Xuất sắc:……..bộ

- Danh sách đề nghị tập thể Lao động Xuất sắc (Mẫu 6)
* Giấy khen UBND Huyện:………bộ

- Danh sách đề nghị tặng Giấy khen của UBND Huyện (Mẫu 8)

* Bằng khen UBND Thành phố:………bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị tặng bằng khen của UBND Thành phố (Mẫu 10)
* Cờ Thi đua Thành phố:………….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị Cờ Thi đua thành phố (Mẫu 12)
* Cờ Thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo :………….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị Cờ Thi đua Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Mẫu 13)
- Báo cáo thành tích của tập thể (đính kèm minh chứng- pho to)
* Cờ Thi đua của Chính phủ:………….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị Cờ Thi đua của Chính phủ (Mẫu 14)
- Báo cáo thành tích của tập thể (đính kèm minh chứng- pho to)

* Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:…….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Mẫu 15B)

- Báo cáo thành tích của tập thể (đính kèm minh chứng - bản photo)

* Huân chương Lao động hạng I,I,III:…….. bộ

+ Hồ sơ đính kèm …… bộ.

- Danh sách đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng I, II, III ( Mẫu 16B)
- Báo cáo thành tích của tập thể (đính kèm minh chứng - bản photo)

6. Bảng đánh giá thi đua đối với tập thể (100 điểm):……… bộ

7. Bảng đánh giá thi đua đối với cá nhân (100 điểm):……… bộ

8. Hồ sơ sáng kiến kinh nghiệm gồm: 2 bộ

- Công văn đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, kèm theo danh sách các sáng kiến đã được phân loại theo cấp độ phạm vi ảnh hưởng nêu trên (theo mẫu đính kèm)


- Giấy chứng nhận sáng kiến cho mỗi sáng kiến thuộc danh sách nêu trên (theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 18/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, mẫu tham khảo kèm theo)


- Quyết định công nhận sáng kiến cho danh sách nêu trên (theo mẫu 1.2 của Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ, mẫu tham khảo kèm theo)


- Phiếu đánh giá cho mỗi sáng kiến (mẫu hướng dẫn đánh giá và phiếu tham khảo đính kèm).


- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến và bản mô tả nội dung cơ bản của sáng kiến (Phụ lục III và IV của Hướng dẫn số 01/HD-HĐXCNSKCTP ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp thành phố)

9. File dữ liệu: gồm …. File


- File dữ liệu về: ………………. (16 mẫu danh sách)

- File dữ liệu về: ………………  (các mẫu về hồ sơ SK đã nêu trên ở mục 8)
10. ______________________________________________________________

______________________________________________________________________

* Các hồ sơ, thủ tục còn thiếu yêu cầu bồ sung:
1. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

Hạn chót gửi bổ sung: _______________________________________________

Đến thời hạn nói trên nếu đơn vị chưa bổ sung đầy đủ theo yêu cầu. Thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm với cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên của đơn vị về kết quả thi đua năm học 2017 - 2018.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.
Lưu ý: 
Hồ sơ Thi đua khen thưởng được sắp xếp theo thứ tự các đề mục đã nêu trong biên bản giao nhận hồ sơ./.                                                                       

                                                                  Cần Giờ, ngày ……….tháng ……..năm 2018      

    Bên nhận                                                                   Bên giao
   ( Ký và ghi rõ họ và tên)



          ( Ký và ghi rõ họ và tên)
* Lưu ý: Đơn vị thực hiện trước biên bản bàn giao và  mang theo khi gửi hồ sơ
PAGE  

